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	QUỐC HỘI KHÓA XIV 
ỦY BAN PHÁP LUẬT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

            Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020


BÁO CÁO TÓM TẮT  
 Thẩm tra Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021              và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh 
Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thực hiện chương trình công tác và theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 14/11/2020, Ủy ban Pháp luật đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo  Tờ trình số 589/TTr-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ. Ngày 01/12/2020, Ủy ban Pháp luật đã có Báo cáo số 3697/BC-UBPL14 thẩm tra Tờ trình và Đề án nêu trên. Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo tóm tắt thẩm tra về Đề án này như sau:
1. Ý kiến chung

- Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở các ĐVHC thực hiện sắp xếp của Thành phố Hồ Chí Minh như trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ.
- Quá trình chuẩn bị Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 653 và Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ Đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.
2. Về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã
- Ủy ban Pháp luật tán thành phương án sắp xếp 19 ĐVHC cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh để hình thành 09 ĐVHC cấp xã mới. Sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 10 ĐVHC cấp xã (chiếm 3,22%), từ 322 đơn vị xuống còn 312 đơn vị. 

- Tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giải trình kỹ hơn về tên gọi của phường An Khánh (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Bình An với phường Bình Khánh để tránh gây nhầm lẫn trong giao dịch hàng ngày của người dân
; lý giải thuyết phục hơn “những yếu tố đặc thù mà không thể nhập thêm ĐVHC khác liền kề” đối với một số ĐVHC sau sắp xếp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định
. Đồng thời, Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị Chính phủ, chính quyền Thành phố có giải pháp, biện pháp phù hợp để làm tốt công tác quy hoạch, quản lý dân cư, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn một số phường sau sắp xếp có mật độ dân số lớn như phường An Khánh (Quận 2), phường 2 (Quận 10)
,... 
Những nội dung trên đây đã được Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo bằng văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này. Ủy ban Pháp luật thống nhất với nội dung giải trình của Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Về việc sắp xếp các ĐVHC để thành lập thành phố Thủ Đức
- Về sự cần thiết thành lập thành phố Thủ Đức: Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập 03 ĐVHC cấp huyện (Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức, giảm 02 ĐVHC cấp huyện) nhằm thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Thành phố Thủ Đức được thành lập sẽ là tiền đề quan trọng để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là hạt nhân, một cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế phía Nam phát triển. Mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương là một mô hình mới, chưa có trong tiền lệ nhưng đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 110), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Điều 2) và mới đây nhất là Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 03 ĐVHC cấp huyện như đề nghị của Chính phủ là thực sự cần thiết, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

- Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố Thủ Đức: Theo Tờ trình của Chính phủ, căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 5 của Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức đã đạt 5/5 tiêu chuẩn và đáp ứng 4/5 điều kiện theo quy định. Riêng điều kiện về sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt của khu vực dự kiến thành lập thành phố Thủ Đức, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, tại Báo cáo số 604/BC-CP ngày 25/11/2020, Chính phủ đã khẳng định: “Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ lập nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quá trình điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện đồng thời với việc lập quy hoạch đô thị sáng tạo phía Đông là thành phố Thủ Đức. Theo đó, quy hoạch thành phố Thủ Đức sẽ gắn trong quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022)”.
- Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố Thủ Đức sau khi được thành lập: để có cơ sở xây dựng, phát triển thành phố Thủ Đức theo định hướng đô thị sáng tạo, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như: (1) Khẩn trương nghiên cứu, lập Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức để tạo cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn; (2) Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện kéo dài đối với những vấn đề còn tồn đọng như quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư,...; (3) Có giải pháp huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức trong thời gian tới; (4) Kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức; đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức để có thể đảm đương được các công việc của chính quyền đô thị thông minh,...  
4. Kiến nghị, đề xuất
Với các nội dung đã trình bày nêu trên, Ủy ban Pháp luật có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Thứ nhất, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh với những nội dung nêu trong Tờ trình, Đề án của Chính phủ, đề nghị của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập TAND, VKSND thành phố Thủ Đức và ý kiến tham gia thẩm tra của Ủy ban Tư pháp.
Do đây thuộc trường hợp sắp xếp ĐVHC và để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Nghị quyết Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Quốc hội thông qua, Ủy ban Pháp luật tán thành Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đề nghị Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của thành phố Thủ Đức mới được thành lập. 
Thứ hai, theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Kiên Giang là các địa phương cuối cùng thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, do đó, đề nghị Chính phủ khẩn trương tiến hành tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 653. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí của ĐVHC và phân loại đô thị trong Nghị quyết số 1210, Nghị quyết số 1211 và các nghị định, văn bản có liên quan để kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung phục vụ việc sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn sau.

Thứ ba, do việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành sau thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp, đề nghị Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả hệ thống chính trị ở những ĐVHC thực hiện sắp xếp để bảo đảm sớm ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.  

*
*        *

Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
ỦY BAN PHÁP LUẬT
� Qua rà soát, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, hiện tại, trên địa bàn Quận 2 đang có phường An Khánh nhưng theo phương án sắp xếp thì phường An Khánh này sẽ nhập với phường Thủ Thiêm (thành phường Thủ Thiêm) và phường Bình An sẽ nhập với phường Bình Khánh để thành lập phường An Khánh (mới). Điều này có thể sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn, gây nên hệ lụy trong các giao dịch hàng ngày của người dân.


� Trong số 09 ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp thì cả 09 đơn vị đều chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể: có 06/09 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên: phường 2 Quận 4 (6,54%), phường 13 Quận 4 (15,27%), phường 12 Quận 5 (10,36%), phường 2 Quận 10 (5,45%), phường 11 Quận Phú Nhuận (7,09%), phường 13 Quận Phú Nhuận (5,45%).


- Trên địa bàn Quận 2 có 02 ĐVHC sau khi sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số (Phường Thủ Thiêm có 428 người (đạt 2,85%) và phường An Lợi Đông có 412 người (đạt 2,75%).


� Phường An Khánh (Quận 2) có quy mô dân số 23.154 người (đạt 154,4%), phường 2 (Quận 10) có quy mô dân số 24.866 người (đạt 165,77%).





2

